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	    Cấp độ

Chủ đề
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Vận dụng cao

	Chủ đề 1:
Kim loại kiềm – Kim loại kiềm thổ - Nhôm


	Nêu được:

- Nhóm kim loại kiềm, kiềm thổ gồm những kim loại nào.
-Vị trí, cấu hình electron lớp ngoài cùng.

- Tính chất vật lý, tính chất hóa học,  trạng thái tự nhiên, ứng dụng.

- Phương pháp điều chế.
- Khái niệm về nước cứng, tính cứng tạm thời, vĩnh cửu, toàn phần, tác hại của nước cứng.
	( Nêu hiện tượng, giải thích và viết PTHH chứng minh tính chất hóa học của kim loại kiềm, kiềm thổ, nhôm và hợp chất của chúng.

- Nắm được nguyên tắc và phương pháp làm mềm từng loại nước cứng.
- Giải các BT đơn giản, quen thuộc liên quan.
	( Bài toán định lượng: 
+ Kim loại kiềm, kim loại kiềm thổ  tác dụng với nước.

+ Phản ứng nhiệt nhôm.

+ Tính khối lượng nhôm thu được trong quá trình sản xuất khi biết hiệu suất phản ứng.
	

	Số câu 

Số điểm   
	Số câu 8
Số điểm: 8/3
	Số câu 4
Số điểm: 4/3
	Số câu 2
Số điểm: 2/3
	

	Chủ đề 2:

Sắt, hợp chất của sắt và một số kim loại quan trọng
	Nêu được:

- Vị trí, cấu hình electron của sắt và các ion sắt.

- Tính chất vật lí, tính chất hoá học, ứng dụng, điều chế sắt và hợp chất sắt

- Sắt trong tự nhiên (các loại quặng sắt).


	- Viết các PTHH chứng minh được Fe có tính khử, hợp chất Fe(II) vừa có tính OXH, vừa có tính khử, hợp chất sắt(III) có tính OXH.

- Bài toán đơn giản tính theo phương trình hóa học.
	- Dựa vào PTHH để giải thích các hiện tượng thí nghiệm.

- Giải các bài toán xác định công thức hợp chất và tính thành phần hỗn hợp.

	- Dựa vào kiến thức tổng hợp để giải được các bài tập tính toán nâng cao liên quan đến kim loại kiềm, kim loại kiềm thổ, nhôm, hợp chất của nhôm, sắt và hợp chất của sắt.

- Vận dụng kiến thức đã học để giải quyết các vấn đề thực tiễn.

	Số câu 

Số điểm     
	6

6/3
	2

2/3
	2

2/3
	

	Chủ đề 3:

Phân biệt một số chất vô cơ
	Các phản ứng đặc trưng được dùng để phân biệt các ion: Ca2+, Ba2+, Fe2+, Fe3+, Al3+, SO
[image: image1.wmf]2

4

-

, CO
[image: image2.wmf]2

3

-

, Cl–.
	Phân biệt từ 3 đến 5 cation, anion trong các dung dịch riêng rẽ.
     
	
	

	Số câu 

Số điểm      
	1

1/3
	1

1/3
	
	

	Chủ đề 4:
Kiến thức tổng hợp


	
	Dựa vào tính chất, trạng thái tự nhiên, ứng dụng, điều chế của các chất, chọn phát biểu đúng, sai.
	
	

	Số câu 

Số điểm      
	
	2
2/3
	
	2
2/3

	TỔNG CÂU
	15
	9
	4
	2
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